
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 An Văn Chức 6/16/1989
Thôn 9, Đăk Ruồng, 

Kon Rẫy, Kon Tum

Kỹ thuật công 

trình (vị trí số 01)

Trung tâm nước sạch và 

Vệ sinh môi trường 

nông thôn

001 50 50

Không 

trúng 

tuyển

2 Phạm Bá Quang Văn 1/15/1988
Tổ 5, P.Thắng Lợi, 

TP Kon Tum

Kỹ thuật công 

trình (vị trí số 01)

Trung tâm nước sạch và 

Vệ sinh môi trường 

nông thôn

002 80 5 85
Trúng 

tuyển

Con 

thương 

binh

Danh sách này có: 02 người

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 2 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: KỸ SƯ (HẠNG III, V.05.02.07)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021) 

Vị trí xét tuyển

Họ và tênTT Ngày sinh Hộ khẩu thường trú
Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Điểm 

thi vòng 

2 đã 

cộng 

điểm ưu 

tiên 

(nếu có)

Kết 

quả 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Trần Thị Hồng Gấm 8/19/1985
Thị trấn Măng Đen, 

Kon Plong, Kon Tum

Hành chính- Tổng 

hợp (vị trí số 1)

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Thạch Nham
003 95 95

Trúng 

tuyển

2 Võ Thị Diệu Thắm 2/13/1985
Tổ 4, P.Quyết Thắng, 

TP Kon Tum

Hành chính- Tổng 

hợp (vị trí số 2)

Trung tâm nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn

004 0

Không 

trúng 

tuyển

Bỏ 

thi

3 Nguyễn Phan Thanh Thương 11/3/1996
63 Mai Hắc Đế, P.Duy 

Tân, TP Kon Tum

Hành chính- Tổng 

hợp (vị trí số 2)

Trung tâm nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn

005 91.5 91.5

Không 

trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Kim Viên 11/20/1992
Tổ 3, P.Nguyễn Trãi, 

TP Kon Tum

Hành chính- Tổng 

hợp (vị trí số 2)

Trung tâm nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn

006 96 96
Trúng 

tuyển

Danh sách này có: 04 người

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 2 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: CHUYÊN VIÊN (HẠNG III, 01.003)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Ghi 

chú

Số 

báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 

2

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Điểm thi 

vòng 2 

đã cộng 

điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Kết 

quả 

tuyển 

dụng



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Phạm Thị Vân Anh 9/30/1990
Đăk Mar, Đăk Hà, 

Kon Tum
Kỹ thuật lâm nghiệp

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Hà
007 100 100

Trúng 

tuyển

2 Trần Trọng Phú 3/16/1995
Xã Hòa Bình, TP.Kon 

Tum
Quản lý bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Tu Mơ 

Rông

008 92 92
Trúng 

tuyển

3 Ngô Thị Thanh Thủy 5/1/1998

186 Lạc Long Quân, 

P.Quang Trung, TP 

Kon Tum

Kỹ thuật lâm nghiệp 

(Vị trí số 2)

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Thạch 

Nham

009 99 99
Trúng 

tuyển

4 Nguyễn Gia Minh Trí 4/3/1986

335/2/28 U Rê, P. 

Trường Chinh, TP 

Kon Tum

Quản lý bảo vệ rừng
Ban quản lý rừng 

phòng hộ Kon Rẫy
010 99.5 99.5

Trúng 

tuyển

Danh sách này có: 04 người

PHỤ LỤC III

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 2 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VIÊN (HẠNG III, V.03.10.29)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi vòng 

2

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Điểm 

thi vòng 

2 đã 

cộng 

điểm ưu 

tiên 

(nếu có)

Kết 

quả 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Nguyễn Nhân Lâm 2/20/1994  Đăk Glei, Kon Tum Quản lý bảo vệ rừng
Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Glei
011 78 78

Không 

trúng 

tuyển

2 Lê Văn Thánh 5/22/1995
Đăk Man, Đăk Glei, Kon 

Tum 
Quản lý bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Glei
012 85.5 85.5

Không 

trúng 

tuyển

3 Nguyễn Văn Tuất 11/16/1994
Đăk Nhoong, Đăk Glei, 

Kon Tum 
Quản lý bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Glei
013 97 97

Không 

trúng 

tuyển

4 Trương Hoàng Vũ 11/23/1993
942 Phan Đình Phùng, 

TP Kon Tum
Quản lý bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Glei
014 99 99

Trúng 

tuyển

Danh sách này có: 04 người

PHỤ LỤC IV

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 2 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: KỸ THUẬT VIÊN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG (HẠNG IV, V.03.10.30)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Điểm thi 

vòng 2 

đã cộng 

điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Kết 

quả 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Lê Thị Hải Yến 8/28/1995
Đăk Pét, H. Đăk Glei, 

Kon Tum
Văn thư- Lưu trữ

Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Ngọc Linh
015 90 90

Trúng 

tuyển

Danh sách này có: 01 người

PHỤ LỤC V

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 2 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP (HẠNG IV, 02.008)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Điểm thi 

vòng 2 

đã cộng 

điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Kết 

quả 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Phạm Thị Thuận 1/11/1998
Sa Bình, Sa Thầy, 

Kon Tum

Văn thư- Lưu trữ 

(Vị trí số 3)

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Thạch Nham
016 95 95

Trúng 

tuyển

Danh sách này có: 01 người

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Điểm 

thi vòng 

2 đã 

cộng 

điểm ưu 

tiên (nếu 

có)

Kết 

quả 

tuyển 

dụng

Ghi 

chú

PHỤ LỤC VI

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 2 - KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: VĂN THƯ VIÊN (HẠNG III, 02.007) 

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

Điểm 

thi 

vòng 2

TT Họ và tên Ngày sinh
Hộ khẩu thường 

trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Phạm Bá Quang Văn 1/15/1988 Kinh
Tổ 5, P.Thắng Lợi, 

TP Kon Tum

Kỹ thuật công 

trình (vị trí số 01)

Trung tâm nước sạch và 

Vệ sinh môi trường 

nông thôn

002 80 5

Con 

thương 

binh

Ghi 

chú

Dân 

tộc 
Nữ

PHỤ LỤC VII

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: KỸ SƯ (Hạng III, V.05.02.07)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Trần Thị Hồng Gấm 8/19/1985 x Kinh
Thị trấn Măng Đen, 

Kon Plong, Kon Tum

Hành chính- Tổng 

hợp (vị trí số 1)

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Thạch Nham
003 95

2 Nguyễn Thị Kim Viên 11/20/1992 x Kinh
Tổ 3, P.Nguyễn Trãi, 

TP Kon Tum

Hành chính- Tổng 

hợp (vị trí số 2)

Trung tâm nước sạch 

và Vệ sinh môi trường 

nông thôn

006 96

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Ghi 

chú
Nữ

Dân 

tộc 

PHỤ LỤC VIII

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: CHUYÊN VIÊN (Hạng III, 01.003)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Phạm Thị Vân Anh 9/30/1990 x Kinh
Đăk Mar, Đăk Hà, 

Kon Tum
Kỹ thuật lâm nghiệp

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Hà
007 100

2 Trần Trọng Phú 3/16/1995 Kinh
Xã Hòa Bình, TP.Kon 

Tum
Quản lý bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Tu Mơ Rông
008 92

3 Ngô Thị Thanh Thủy 5/1/1998 x Kinh

186 Lạc Long Quân, 

P.Quang Trung, TP Kon 

Tum

Kỹ thuật lâm nghiệp 

(Vị trí số 2)

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Thạch Nham
009 99

4 Nguyễn Gia Minh Trí 4/3/1986 Kinh

335/2/28 U Rê, P. 

Trường Chinh, TP Kon 

Tum

Quản lý bảo vệ rừng
Ban quản lý rừng 

phòng hộ Kon Rẫy
010 99.5

PHỤ LỤC IX

TDANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VIÊN (Hạng III, V.03.10.29)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Ghi 

chú
Nữ Kinh



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Trương Hoàng Vũ 11/23/1993 Kinh
942 Phan Đình Phùng, 

TP Kon Tum
Quản lý bảo vệ rừng

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Đăk Glei
014 99

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Ghi 

chú
Nữ

Dân 

tộc

PHỤ LỤC X

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: KỸ THUẬT VIÊN QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG (Hạng IV, V.03.10.30)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Lê Thị Hải Yến 8/28/1995 x Kinh
Đăk Pét, H. Đăk Glei, 

Kon Tum
Văn thư- Lưu trữ

Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Ngọc Linh
015 90

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Ghi 

chú
Nữ

Dân 

tộc

PHỤ LỤC V

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: VĂN THƯ VIÊN TRUNG CẤP (Hạng IV, 02.008)

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2



SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển

1 Phạm Thị Thuận 1/11/1998 x Kinh
Sa Bình, Sa Thầy, Kon 

Tum

Văn thư- Lưu trữ 

(Vị trí số 3)

Ban quản lý rừng phòng 

hộ Thạch Nham
016 95

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Ghi 

chú
Nữ

Dân 

tộc

PHỤ LỤC XII

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP DỰ TUYỂN: VĂN THƯ VIÊN (Hạng III, 02.007) 

(kèm theo Quyết định số         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2021 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021)

TT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu thường trú

Vị trí xét tuyển

Số báo 

danh

Điểm 

thi 

vòng 2
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